
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 23 - LỚP 3 

Bài 1: Đọc những dòng thơ sau rồi: 

a. Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ các sự vật được nhân hoá. 

b. Gạch chân các từ ngữ chỉ đặc điểm và chỉ hoạt động của người được lấy để tả đặc điểm 

và hoạt động của sự vật. 

1.   Phì phò như bễ  Trả lời: Từ ngữ chỉ sự vật được nhân hoá là:……… 

      Biển mệt thở rung                              …………………………………………… 

2. Ngàn con sóng khoẻ  Trả lời: Từ ngữ chỉ sự vật được nhân hoá là:……… 

Lon ta lon ton                                    …………………………………………… 

Bài 2: Điền tiếp bộ phận câu trả lời câu hỏi Như thế nào? để các dòng sau thành câu: 

a. Mảnh vườn nhà bà em ………………………………………………………………. 

b. Mùa thu, bầu trời …………………………………………………………………… 

c. Trời mưa, đường làng ………………………………………………………………… 

e. Bức tranh đồng quê…………………………………………………………………… 

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau: 

a. Khi còn bé, Anh-xtanh rất tinh nghịch. 

b. Mô - da là một nhạc sĩ thiên tài. 

c. Cầu thủ Hồng Sơn đi bóng rất điêu luyện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 24 - LỚP 3 

Bài 1: Gạch dưới các từ ngữ tả đặc điểm và hoạt động của vật như tả người trong đoạn 

văn sau: 

     Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim…Chào mào, sáo sậu, sáo đen đàn đàn 

lũ lũ bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội xuân đấy. 

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao? Trong mỗi câu sau vào chỗ trống: 

a. Hội làng ta năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm nửa tháng vì sắp sửa chữa đình 

làng. 

b. Trường em nghỉ học vào ngày mai vì có hội khoẻ Phù Đổng. 

c. Lớp em tan muộn vì phải ở lại tập hát. 

Bài 3: Chọn các từ ngữ chỉ nguyên nhân ở trong ngoặc (vì bận họp, vì mưa to, vì bài khó) 

để điền vào chỗ trống cho phù hợp : 

a. Lễ phát phần thưởng cuối năm học của trường em phải kết thúc sớm ............... 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Bạn Hoa không giải được bài tập toán ……………………………… .............. 

…………………………………………………………………………………………. 

c. Lễ phát phần thưởng cuối năm học của trường em phải kết thúc sớm ............... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 


